
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 03, Ngõ 124 phố Hoàng Ngân, , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHO VẬN KYOTO VIỆT NAM

0109451385

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
Giao nhận hàng hóa
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn

5229(Chính)

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới thương mại;

4610

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
 -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHO VẬN KYOTO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KYOTO VIET NAM LOGISTICS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KYOTOVN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02432039386
Email: info@kyotovn.com.vn                  

   

02432039386
www.kyotovn.com.vn

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

11. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

12. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

16. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Vận tải đường ống 4940

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

23. Bán mô tô, xe máy 4541

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

25. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

27. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá)

4512

28. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4513

29. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

30. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

31. Bán buôn đồ uống 4633

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

4781

34. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

35. Sản xuất rượu vang 1102

36. Chuyển phát 5320

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HỒNG 
PHƯỚC

Số nhà 17, ngách 6, 
ngõ 14, TT Đoàn Vật 
Lý 79, phố Phan Đình 
Giót, TDP 02, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.040.000.000 52,000 001077027041

2ĐOÀN HẢI 
HƯNG

P205-A21, TT Đồng 
Xa, phố Doãn Kế 
Thiện, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

960.000.000 48,000 001078015267 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001077027041
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 17, ngách 6, ngõ 14, TT Đoàn Vật Lý 79, phố 
Phan Đình Giót, TDP 02, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 17, ngách 6, ngõ 14, TT Đoàn Vật Lý 79, phố Phan Đình Giót, 
TDP 02, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Nam

07/08/1977 Kinh Việt Nam

13/11/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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